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NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA BUN-GA-RI VỀ HỢP TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại Tờ trình số 308/TTr-BCA-V19 ngày 08 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bun-ga-ri về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đã được ký ngày 05 tháng 6 năm 2015 tại Sofia, Bun-ga-ri.

Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn thành các thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định.
Điều 3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Hiệp định./.

	
Nơi nhận:
- Các Thành viên Chính phủ (kèm theo Hiệp định);
- Các Bộ: Công an, Ngoại giao, Tư pháp;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, QHQT, TH;
- Lưu: VT, NC (2).DTH.
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG




Nguyễn Xuân Phúc


HIỆP ĐỊNH
GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA BUN-GA-RI VỀ HỢP TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bun-ga-ri, sau đây gọi là “các Bên”;

Với mong muốn hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người;

Trên cơ sở tôn trọng quyền con người, quy định của các điều ước quốc tế mà các Bên là thành viên và pháp luật trong nước của mỗi Bên;

Nhằm góp phần vào sự phát triển và tăng cường mối quan hệ song phương;

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1

Phạm vi hợp tác

1. Các Bên nhất trí hợp tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm sau:

a) Tội chống loài người;

b) Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán trái phép các chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất;

c) Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép vũ khí, đạn dược, chất nổ và hàng hóa lưỡng dụng;

d) Mua bán người, các bộ phận cơ thể người, bắt cóc và đưa người di cư bất hợp pháp;

e) Tội phạm máy tính;

f) Làm giả và lưu hành tiền giả và các phương tiện thanh toán giả;

g) Lừa đảo, trộm cắp, cướp tài sản;

h) Tội tham nhũng và rửa tiền;

i) Tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

j) Tội buôn lậu, buôn bán hàng cấm và tội phạm về kinh tế khác;

k) Tội phạm về môi trường;

l) Tội lạm dụng tình dục trẻ em;

m) Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia;

n) Tội khủng bố và tài trợ khủng bố;

o) Các loại tội phạm khác mà hai Bên thấy cần thiết.

2. Các Bên cũng sẽ hợp tác trên các lĩnh vực chống tội phạm, phòng ngừa và bảo vệ trật tự công cộng và các lĩnh vực khác mà các Bên cùng quan tâm trong đó có việc trao đổi chuyên gia, đào tạo sỹ quan cảnh sát, trao đổi các văn bản pháp luật và tài liệu liên quan đến nội dung trong Hiệp định này.

Điều 2

Nguyên tắc hợp tác

1. Phù hợp với các quy định của Hiệp định này và pháp luật hiện hành của mỗi nước, các Bên cam kết sẽ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm.

2. Việc hợp tác không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng của mỗi quốc gia.

Điều 3

Từ chối hợp tác

1. Các cơ quan có thẩm quyền của Bên được yêu cầu sẽ từ chối hợp tác trong các trường hợp sau:

a) Xâm hại chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự công cộng cũng như các lợi ích thiết thực khác của mình; hoặc

b) Trái với pháp luật quốc gia.

2. Trường hợp không thực hiện hoặc không đồng ý hợp tác thì quyết định từ chối và lý do phải được thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền của Bên yêu cầu. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền của Bên được yêu cầu thấy vẫn có thể thực hiện yêu cầu đó trong những điều kiện nhất định thì thông báo ngay về các điều kiện đó cho Bên yêu cầu để Bên đó xem xét có tiếp tục yêu cầu với những điều kiện đó hay không.

Điều 4

Cơ quan đầu mối
1. Các cơ quan đầu mối thực hiện Hiệp định này là:

a) Về phía Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: Bộ Công an;

b) Về phía Chính phủ nước Cộng hòa Bun-ga-ri là:

- Bộ Nội vụ;

- Cơ quan An ninh quốc gia.

2. Các cơ quan đầu mối sẽ liên lạc với nhau để thực hiện các mục đích của Hiệp định này. Các cơ quan đầu mối sẽ thông báo cho nhau về chi tiết liên lạc qua các kênh ngoại giao cũng như bất kỳ thay đổi nào về vấn đề này.

Điều 5

Các hình thức hợp tác phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

Việc hợp tác đấu tranh chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sẽ được tiến hành trên các lĩnh vực sau đây:

1. Trao đổi thông tin liên quan đấu tranh chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia theo yêu cầu hay sáng kiến đề xuất của một Bên;

2. Trao đổi thông tin nghiệp vụ mà các Bên cùng quan tâm có liên quan;

3. Trao đổi các văn bản pháp luật cũng như thông tin về các kỹ thuật và phương tiện kỹ thuật được sử dụng trong công tác Cảnh sát.

Điều 6

Chống sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép vũ khí, đạn dược, chất nổ và hàng hóa lưỡng dụng

1. Các Bên sẽ tăng cường việc trao đổi thông tin, kiến thức và chuyên môn và hợp tác ngăn chặn và phòng ngừa hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép vũ khí, đạn dược, chất nổ, vũ khí hủy diệt hàng loạt.

2. Phù hợp với Hiệp định này, hàng hóa lưỡng dụng được hiểu là các mặt hàng bao gồm phần mềm và công nghệ được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự và sẽ bao gồm tất các hàng hóa có thể được sử dụng cho cả việc sử dụng không gây nổ và hỗ trợ dưới bất kỳ hình thức nào trong việc sản xuất vũ khí hạt nhân hoặc các thiết bị nổ hạt nhân khác.

Điều 7

Chống sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán trái phép các chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất

1. Các Bên tăng cường hợp tác trong khuôn khổ 3 Công ước của Liên hợp quốc về chống ma túy mà các Bên là thành viên: Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961, Công ước về các chất hướng thần năm 1971, Công ước của Liên hợp quốc về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và các chất hướng thần năm 1988.

2. Các Bên sẽ:

a) Trao đổi thông tin về việc chế biến, sản xuất, chiết xuất, chuẩn bị, chào hàng, rao bán, phân phối hàng hóa, giao nhận, môi giới gửi hàng, gửi quá cảnh, vận chuyển, xuất nhập khẩu các chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất trái với quy định của pháp luật mỗi Bên;

b) Xác định căn cước, địa chỉ và hoạt động của các cá nhân bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động buôn bán trái phép các chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất;

c) Hợp tác trong đấu tranh phòng, chống vận chuyển tiền hoặc tài sản do phạm các tội về ma tuý mà có.

Điều 8

Chống làm giả, lưu hành tiền giả và các phương tiện thanh toán giả

Các Bên sẽ:

1. Trao đổi thông tin liên quan đến việc làm tiền giả hoặc thay đổi giá trị tiền tệ hoặc các phương tiện thanh toán khác cũng như việc làm giả, lưu hành phương tiện thanh toán giả;

2. Hợp tác phòng, chống các tội phạm liên quan đến tàng trữ, sử dụng các phương tiện thanh toán giả, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển và nhận tiền giả cũng như các phương tiện thanh toán giả khác;

3. Hợp tác ngăn chặn việc làm giả, tiếp nhận hoặc sở hữu các loại vật tư, chương trình máy tính, kỹ thuật tạo ảnh đa chiều và các phương tiện khác để làm giả tiền hoặc thay đổi giá trị tiền tệ.

Điều 9

Chống mua bán người, các bộ phận cơ thể người, bắt cóc và đưa người di cư bất hợp pháp

Các Bên sẽ trao đổi thông tin về:

1. Hành vi mua bán người, các bộ phận cơ thể người; về các cá nhân và tổ chức tội phạm có liên quan;

2. Các hình thức di cư bất hợp pháp, chống mua bán người;

3. Các bộ phận cơ thể người, bắt cóc, đưa người di cư bất hợp pháp, các kênh di cư bất hợp pháp;

4. Kinh nghiệm về các phương pháp và kỹ thuật sử dụng trong công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người, các bộ phận cơ thể người và đưa người di cư bất hợp pháp.

Điều 10

Hợp tác chống tham nhũng và rửa tiền

1. Các Bên triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2003 mà các Bên là thành viên.

2. Các Bên sẽ hợp tác nhằm ngăn chặn, phát hiện mọi hình thức rửa tiền; áp dụng các biện pháp khả thi nhằm kiểm soát, phát hiện việc vận chuyền tiền mặt và tài sản qua biên giới nhưng không gây trở ngại đối với các dòng vốn hợp pháp.

Điều 11

Trao đổi, sử dụng và bảo mật dữ liệu

1. Các Bên hiểu rằng trong quá trình thực hiện Hiệp định này, dữ liệu cá nhân có thể được trao đổi. Các bên cam kết xử lý dữ liệu cá nhân một cách công bằng và phù hợp với luật pháp của mình. Việc trao đổi thông tin sẽ được thực hiện như sau:

a) Cơ quan có thẩm quyền của các Bên sẽ nỗ lực tối đa hợp tác trao đổi thông tin liên quan đến việc phòng ngừa, phát hiện và điều tra các loại tội phạm nêu trong Hiệp định này, trên cơ sở phù hợp với pháp luật quốc gia mỗi Bên;

b) Việc trao đổi thông tin theo quy định tại Điều này bao gồm:

i) Thông tin về hoặc có liên quan đến các cá nhân và tổ chức bị nghi ngờ liên quan đến chủ nghĩa khủng bố, mua bán ma túy, rửa tiền, tội phạm có tổ chức và các tội phạm nghiêm trọng khác;

ii) Thông tin về hành vi phạm tội hoặc các hoạt động chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội đó;

iii) Thông tin về các biện pháp kiểm soát hoạt động mua bán trái phép các chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất cũng như kinh nghiệm thực hiện các biện pháp này.

2. Căn cứ theo luật pháp quốc gia các Bên, các Bên sẽ trao đổi, sử dụng và bảo mật dữ liệu trên cơ sở các nguyên tắc sau:

a) Khi hoặc trước khi cung cấp dữ liệu, các Bên sẽ phải thông báo cho nhau về mục đích cũng như những hạn chế liên quan đến việc sử dụng, xóa hay hủy dữ liệu đó kể cả những hạn chế có thể có đối với việc tiếp cận dữ liệu nói chung và nội dung cụ thể nào đó nói riêng. Trong trường hợp sau khi cung cấp dữ liệu mới, các Bên thấy cần có những hạn chế đó thì sẽ thông báo cho nhau sau. Các Bên sẽ thông báo cho nhau về bất kỳ sự vi phạm nào về bảo mật dữ liệu và các biện pháp được thực hiện về vấn đề này.

Bên được yêu cầu chuyển dữ liệu và Bên yêu cầu chuyển dữ liệu sẽ lưu hồ sơ về việc chuyển dữ liệu và duy trì việc cung cấp tài liệu về quá trình xử lý có liên quan. Bên tiếp nhận dữ liệu sẽ, theo yêu cầu, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền được phép chuyển dữ liệu cá nhân về quá trình xử lý của mình;

b) Quyền và nghĩa vụ của Bên được yêu cầu cung cấp dữ liệu:

i) Bất kỳ dữ liệu nào do các Bên trao đổi chỉ được sử dụng cho mục đích và theo điều kiện do Bên được yêu cầu quy định và Bên được yêu cầu có thể yêu cầu cung cấp thông tin về việc sử dụng các dữ liệu đó. Bên được yêu cầu cung cấp dữ liệu phải đảm bảo dữ liệu được chuyển giao kịp thời, chính xác và việc chuyển giao dữ liệu này là cần thiết và đáp ứng yêu cầu mục đích của Bên đề nghị cung cấp dữ liệu;

ii) Bên được yêu cầu cung cấp sẽ xác định điều kiện về việc hủy dữ liệu được chuyển giao theo quy định pháp luật của nước đó. Dữ liệu đó sẽ bị hủy khi Bên yêu cầu cung cấp dữ liệu được thông báo dữ liệu này được thu thập hoặc cung cấp một cách bất hợp pháp hoặc đó là những dữ liệu không đúng, hoặc không nên cung cấp hoặc dữ liệu đó không còn cần thiết đối với mục đích, yêu cầu cung cấp thông tin, trừ trường hợp Bên cung cấp dữ liệu cho phép sử dụng các dự liệu cá nhân đó vào mục đích khác, Bên yêu cầu cung cấp dữ liệu phải thông báo cho Bên được yêu cầu cung cấp dữ liệu về việc hủy bất cứ những dữ liệu nào mà Bên cung cấp dữ liệu chuyển giao;

iii) Các dữ liệu được trao đổi chỉ có thể được tiết lộ cho các Bên thứ ba nếu có sự đồng ý bằng văn bản của Bên được yêu cầu cung cấp dữ liệu và phù hợp với pháp luật trong nước của mình.

c) Quyền và nghĩa vụ của Bên yêu cầu cung cấp dữ liệu:

i) Bên yêu cầu không sử dụng những dữ liệu này cho các mục đích khác ngoài những mục đích đã được quy định trong Hiệp định này và vì đó mà những dữ liệu này được cung cấp;

ii) Theo yêu cầu của Bên cung cấp dữ liệu, Bên dữ liệu được chuyển đến, sẽ cung cấp thông tin về việc sử dụng và kết quả đạt được từ việc sử dụng những dữ liệu này.

d) Các Bên sẽ cung cấp các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết cho việc bảo mật dữ liệu được trao đổi chống lại sự thất lạc do vô ý, sự phá hủy do vô ý hoặc sự phá hủy bất hợp pháp, việc truy cập trái phép, thay đổi, phổ biến, phá hủy hoặc xóa dữ liệu.

Điều 12

Hợp tác đào tạo

Các Bên hợp tác đào tạo cán bộ cho Bên kia các kỹ thuật nghiệp vụ nhằm mục đích phòng, chống, điều tra, lãnh đạo và quản lý.

Điều 13

Trao đổi kỹ thuật

Các Bên sẽ cung cấp cho nhau thông tin về các biện pháp kỹ thuật mới liên quan đến điều tra và khám phá tội phạm và bảo mật thông tin.

Điều 14

Trao đổi thông tin mật

Các Bên sẽ trao đổi thông tin mật căn cứ theo Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bun-ga-ri về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 7 năm 2012.

Điều 15

Chi phí

1. Cơ quan có thẩm quyền của Bên được yêu cầu sẽ thanh toán tất cả các chi phí thông thường trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa các cơ quan đầu mối.

2. Cơ quan có thẩm quyền của Bên yêu cầu sẽ chịu tất cả các chi phí đi lại và sinh hoạt cho đại diện của mình trừ khi có thỏa thuận khác.

Điều 16

Giải quyết tranh chấp

Bất cứ tranh chấp nào phát sinh từ việc giải thích, áp dụng hoặc thực hiện Hiệp định này sẽ được giải quyết thông qua đàm phán giữa các cơ quan đầu mối.

Điều 17

Phù hợp với các thỏa thuận khác

Hiệp định này sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ trong các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế khác mà mỗi Bên là thành viên.

Điều 18

Điều khoản cuối cùng

1. Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày một Bên nhận được thông báo sau cùng bằng văn bản của Bên kia qua đường ngoại giao về việc hoàn tất các thủ tục pháp lý nội bộ để Hiệp định có hiệu lực.

2. Hiệp định này có thể được sửa đổi khi có sự đồng thuận của các Bên và những sửa đổi này sẽ được coi là phần bổ sung của Hiệp định. Các sửa đổi Hiệp định sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. Hiệp định này có giá trị trong thời hạn năm (05) năm và sau đó sẽ được mặc nhiên gia hạn từng năm (05) năm một, trừ khi một Bên thông báo cho Bên kia trước sáu (06) tháng bằng văn bản về ý định chấm dứt hiệu lực. Việc chấm dứt hiệu lực này sẽ không làm ảnh hưởng đến những dự án hoặc chương trình hợp tác đang thực hiện trong khuôn khổ Hiệp định.

Làm tại Sofia ngày 05 tháng 6 năm 2015, thành hai bản chính, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Bun-ga-ri và tiếng Anh; các văn bản đều có giá trị như nhau. Trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở.

	THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




LÊ QUÝ VƯƠNG
Thứ trưởng Bộ Công an
	THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HÒA BUN-GA-RI




KRASIMIR TSIPOV
Thứ trưởng Bộ Nội Vụ
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MEZKTY
TIPABATEJICTBOTO HA COLMAMCTHYECKA PEITYBIHKA
BHETHAM
H
TPABUTEJICTBOTO HA PENIYBJIMKA BBJITAPHS
3A
CHTPYAHUYECTBO B IPEBEHIIHATA H BOPFATA
CIPECTBIIHOCTTA

TpasmrencTeoro a CoLMATHCTINECKA pey6iKa BHETHAM i NPARATEICTROTO Ha
PenyGimiuxa Borapis, RapHaHs no-HaraTsK “Crpamure”,

Henachikn 18 CH CHTPYNMMMAT B NpEBCHIMNTA W GOPGATA C MPECTBINOCTTE,
0OBEHO C TpAHCIDAMMSNATA OPAHWSHDARA NPECTIHOCT, NPECTHIVIEHEATE,
CBED3ANH C HAPKOTHINA, H TIDECTILICHMATA, CEBp3AHH C TPAQHK Ha XOpE;

SaSMTAiKH WOBENXWTe NpaR, PASIIOPENGMTE HA MEKIYHSPONHMTE IOTOBODH,
0GB p3panr CTpARTe, H HAUVOHATHHTE MM SAKOHOLATECTSA;  *

Crpewelin cc ia FOUPHACCAT 38 PNBHTHCTO W YKPENBAHCTO HA TeXHTE
JABYCTPAHHH OTHOIICHHA;

Ciomosxa HacToAmoTo CropasyMere, KaxTo crcxza:

ren 1
O6xpar na coTpyAmTECTBO
(1) Crpammme cm cuIpyMmwwuaT B NpescumuTa K GOPOATa CbC CACTHHTC
npecTenCHNs:
2) TlpecTsmenns cpery TurHOCTTa;

6) HesaokHO NOW3BOICTEO, CHYPANABAHS, TPAHCTOpTHpENS W
THPIOBHS ¢ HAPKOTHIIH, TICHXOTPOTHA BEMIECTBa H MPCKYPCOpH;

5) He3axoRHO MPOMIROICTEO, CHXpARSBAK, TPAHCTIOPTHpAHE, YIIOTPESa
WTH TPrOBHS C 05K, GOENHNACH, BIPHBHH BEUICCTSA 1 HIACTHA ©
ABoiina ynotpeba;

r) Tpabux Ha XOpa, THPIOBWN C YOBSIUKH OPTAW, OTAMMWaHE W
HE3AKORHO IIpeBeK Tare Npe3 rpasmLaTa;
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2) KOMIIOTEPHH NPeCThILIeHI;

<) TloAmpastie  papocTpanHME Ha MOANpABCHN TAPHYHH IHAI 1
s —

) Kpaxca, [pabes i TpIOGMBANE Ha HMYLIECTRO HPE3 oMM,
3) Kopymims  HiTmpatie Ka iapi;

w) [lpecTsineiig, Hepyapamyi [OpasoTo  Ha  MHTEIEKTYamHa
cobcrsertoct;

x) KOHTpaGase, TEPOBHS Che 3GpANERH CTOK H AYITt HKOHOMHIECKH
npecTeICHHS;

1) TIpeCTIUIeHMA cpeIly oKoTHATa Cpeaa;

M) CeKCyaTH NOCraTeCTSa CPeITy EIla;

+) TPAHCTPARITHA OprAMIBHpANR MPECTBINOCT;

0) Tepopitzs K QHHAHCHDAe Ha TePOPHTM;

n) Jpyrw npecrsmiems, 3a Kkowro CITAHMTE UDEICHST, e ¢
HeofxomMO.

Crpamwme cn  CHIpymMWNaT B O0TACTTA Ha MpOTHBOTCACTBMC Ha
TIPCCTBINOCTT2, pEBCHIN M ONAIBaNe KA OGWECTBCHNA Pel W IDYTH
061CTH OT B3AHNEH HATEpEC, BRTOTHTE/HO PA3MSNA 1A eKCIICPTH, 06yTerme
Ha nOMMCcKM CIYAWTENH, pemMiHA HA IAKOHOTMTENMH TEKCTOBE H
DIYGTMXAUMK, OCECTEHM KA TCMATHKE, CBBDIAHA C NpEIMCTA Ha TOBa
cropasymeimie.

Hren2
Tiprumany Ha CLTpYAEUTECTBO
B COTBCTCTBHC © A3NOpEAGATE Ha ToBa CHIOPAIYMEHHE I NpH 3ATHTAHE Ha

CHOMTE HAUOWATHW 3aKOHOETENCTEe, CTDAHWTE C& CHIACABAT 1A CH
CHTPY.IHINGAT WATOCTHO B NIPEBEHITATa # GOPBATa C MPECTHIHOCTTE.

CHTPYIINIMECTROTO M 42 3ACAT HALHOHA/HATA CHIYPHOCT  OGIECTRErTS
et Ha aseTe CTpa.

e 3

Orkas o7 exTpymmATECTBO
Kommerentaute opraHyu Ha 3amoncHata Crpana OTKa3sar ChicficTeue B
enemre oysan:

4) HAKEPHABNC Ha THPABHIA CYBCPENUTET, HAUHONATHATA CKIYPHOCT,
OfeCTBe I PeA 1 JpYTH SHAYHMA HITEDECH; M

6) NPOTHBOpeSHe © HAIMOKATHOTO 3AKOHONATENCTEO.




[image: image3.png](2) B cryuai, v CHTPYARHYECTBOTO © NPEKPATSHO M OTKASAHO, POIIERUCTO i
NPWIMHETE 3a Kero TpAGBa Ja ce JOBCAST O SHAHMETO Ha OPrAHMTE Ha
Monemara C1pasa Ges 3aGanie. AKo KOMICTEHTHIIT Opran Ha 3AMOTCHATa
Crpasa ¢ B CICTORHME 12 WA MOTGATA TIpH OMPENICTEHH YCAOBHS, Toft
TpaGBa 72 CHOGI TESH YCHOBHS HA KOMIETCHTHHA OPrail Ha MOTCmaTa
Crpata, KoiT0 TpAGBa XA PEI JATH A8 I NPHEME HIH He.

Ynen 4

TouKkA 38 KONTAKT

(1) KoHTRKTHITe TOWKI 32 H3ITSAHEAMETO Ha ToBa CropasyMeRie ca:

) 3a npaswrencracro ma ComvammcTiiecka penySmaka Buerwaw:
MumHCTepCTBOTO Ba OfmecTheRaTa CATypHOCT

6) 3a npasuTencrBoTo HA PenryGika Brirapus:
- MumncreperBoTo na BRTPemARTe paboTH
- Hwpwabua arennns ,Hanuonanna carypHocr
(2)  KOHTAKTHITE TOKM OCHIICCTRABAT KOMYHUKAIIAS TIOMEXAY CH 32 IETHTe Ha

ToBa CriopasyMerte. Te e HHPOPMMPAT B3RIMRO 33 CHOTRETHTE JAKHH 3
KOHTGKT i TIPOMCHIITE B TAX Pe3 THIVIOMATHNCCKI KAHATH.

Ynen 5
@OpMHE Ba CHLTPYAHHHECTBO 32 IPeBeRAS U GOPDa ¢ TPAHCrPARATHATA
OpraREsHpaHa npecThIHOCT
CHTpYHAECTSOTO B 0GNACTTa Ha GopGaTa ¢ TPAHCIPEHWYHATE OpraHMSMpaHZ

DPECTBITHOCT Ce H3BSPIIBA B CIIE HHTE HATpABTCHILA:

1) obmen Ha mEpopMaius, cEhpsaha ¢ GopGaTa CpeWly TPAHCIPARWIHATA
OpraHWIMpaHa NPECTBINOCT, MO MOIGA W MO MHMIMATHEA Ha €T OT
Crpasmire;

2) OGMen Ha OTepATHBHA HHOOPMALIR OT BIAMER HHTEpEC;

3) oGMeir Ha 9aKOHOAATEHH aKTOBE, KAKTO i HA MH(OPMAIIL 38 TEXSIKIITE I
‘TeXHHMCCKHTE CPECTBA, HAO/IBAHH PH TIOMHIEHCKH OTICPALIH,

Yneu 6

Bop6a ¢ HE3AKORNOTO HPONIBOLCTBO, CXPAHEHHE, TPAHEIOPTHPANE, YNOTPEsa
H TLPrOBHS ¢ OPLKHA, GOCHPHIACH, B3PHBHR BELLECTBA 1 HIACTHS ¢
Bb3MOKHa ABOMHA yioTpeSa




[image: image4.png](1) Crpasure 3acwisar O6MeHA Ha WHQOPMAWMS, 3HAHIA M NpOdECHOHATHIH
YMEHAR M CH CHIPYAHWSAT B NPOTHBONCHCTBHETO M TPEBCHIMATA Ha
'HE3AKOHHOTO NPONIBOACTRO, CHXPARCHIE, TPRHCIIOPTHpANE, YIOTPEGa I
THPIOBIA C OPEAUA, GOCTDHTIACH, BIPBHM BEITIECTBA H OPBXILE 33 MACOBO
yHEmOXCHH,

(2) 3a nenwme 5a Criopasywermero HZeis ¢ ABOMHA YTOTpESa ca HyTeTAS,
BRTOSHTENHO COQTYEp W TEXHOTOTHM, KOITO MOTAT ZI Cé H3IOTSBAT KAKTO 33
[PAAIAHCKH, TaKa i 32 BOCKNN LETH, W BICTOTBAT BOHKI HYIETAS, KOHTO
MOTaT Jia Ce MPHIAFAT KAKTO 32 HEBIPHBHA YTIOTPES, TAKA 0 KaKbETO H 12
GII0 HawAH, OATIOMAraIl MPOHIBOACTEOTO HA AAPEHN OPBAMA WIH IDYTH
SIpeHH B3PHBHH YCTPOHiCTBa.

nen 7

opba ¢ He3aKORHOTO NPOH3BOICTEO, CLXPARERAE, TPAHCHOPTHDARE K
TLPTOBHS € HAPKOTHIIE, ICHXOTPONEH BEMIECTBA H IPEKYPCODH

(1) Crpasmire 3acinBaT CTpYIHIMECTBOTO Ci B paukuTe Ha Tpyre Komberpm
58 OOH 3a 6opGa ¢ HAPKOTHINTE, 10 KOHTO # ABETe THPRABH CA CTDANH
'ExuiHaTa KOHBEHINS 110 yToKBamATE Bemectsa ot 1961 1., Kompemmurma 3a
ncuXoTpomsHTe Bemectsa ot 1971 r.  KoRbenmisTa Ka Opramsamssta s
obeunerTe HamA 32 GOpGa CpEILy HE3aKOHHAA TPAQHK Ha yrofpamy u
nICHXOTpOmH BemmecTBa OT 1988 T

(2) Crpame:

) obMemsT MHbopMAUEA 31 OOpaGOTEAHETO, IPONIBOICTEOTO,
IBIMGAHETO, NPHTOTOMICHMETO, NPEUTAaHETo, NPOMXGATa 1
PASIOCTPAHCHHCTO © e MPOAWKGA, NOTYSABANCTO H HSIPALIGHCTO,
[OCDEIFMMECTBOTO  [PH  AOCTEBKA,  TPAHSMTHOTO  HaNpamaie,
TPAHCIIOPTHPAHETO, BHOCZ  WIHOC HA HAPKOTHIS, ICHXOTPOMHM
BEMECTBA H NPEKYPCOH, NPOTHBOPESANH Ha PasIOPENGHTe Ka
30KOHORATE/ICTBOTO Ha Beske oT CTPANHTE.

6) YCTAHORABAT CAMOTHIHOCTTS, MECTOHAXORIEHHETO H JeHCTRHATA Ha
T3, SATIOTIOIPERTH, We Ca 3AMECEHH B HE3AKOHEH TPAQHK A HADKOTHILE,
TICHXOTPOTHH BECCTSa H IPEKYPCOPY;

B) Cif CHIPYAHHIT b GopiaTa ¢ He3eKOHHOTO TPEHACAHE Ha NapHTi
CpelcTBA W MMYMeCTRO, NPWIOOMTH Spe: MSBGPUBGHETO Ha
NIPECTBIITEHHS, CBBD3AHH ¢ HAPKOTHILH,

Yoen 8

Bop6a ¢ paIAGHIMPARETO U PITIPOCTPAREHNETO HA OXUPABERH NAPH-HI
WM W pRINAAMATENHN CPeACTBA

Crpasurre:




[image: image5.png]1) OBMERAT HAOPMALIER, CEP3AHA C HATIPABATA Ha (PATIIABH NAPHIIH SHALE,
NOANpARKATA KA BATYT WU APYTH PRSIIAINATNHA CDEACTBA, KAKTO X
UIHQUIUPERETO 1 PRMPOCTPANEANETO HA TOAIPABCHH PASTIAWATETHH
cpezeTsa.

2) CH CHTPYHWNAT B IPENOTEPATABANETO M MPECHSAHETO HA IPECTHIVIEHIS,
CBEDIANH CHC CEXPAHEHHETO  YTIOTpeGaTa Ha IOAUPABEHS PASIIAMATEHY
CpelcTBe, BHOGR, WIHOCH, TPAHCTIOPTUAETO W TOTYSEBAHETO A
OAMpABEHA BATYTA WIH APYTH NOTPABEHH PASIVIAMATEHK CPEACTEa.

3) CH CHIPYIHMAT B IPEIOTEPATABANETO HA HES2KOHROTO NPOMIBOLCTSO,
TOTyuABANE WM NPHTCXRBAHE KA BENIN, KOMIOTSPEN TPOTPEME,
XOTOIpEMH  WTH  BCSKAK APYTM  CPENCTBA, NPHCHOCOGCHE 38
dammmpHImpase AT NOANpaBKa Ha BaTYTa.

Haen 9
Fop6a ¢ Tpatbika Ha X0pa, THPOBHATA ¢ T0BEIIKH OPFARH, OTBRYANETO
H HE3AKORHOTO NPEBEAARNE NPE TPANMNATA
Crpasmire ofuersT sabopmamas 3a:
1) nelicTeins, CBEpIaH C TPAQHKA R XOPA, TPIOBIATE C HOBELTE OPTAH;
JHUA ¥ MPECTBITHY OPTAHA3AINY, AHTAKMPAHH C TA3H JEHHOCT;

2) dopute Ha Heneraniia MATpAIIAS, G0pGa ¢ TpadiKa Ha Xopa, THPIOBHS ¢
YOBCNIKH OPraH, OTATHYaHE, HEIKOHHO NPEREAIARC UPE3 IPAMHLA i
KAHATHTE 2 HETCrAHA MITPAITHK;

3) OITHT OTHOCHO METOMATE H TeXHHKITe, H3ION3BANH B GopGaTa ¢ TpadHKa Ha
XOpa, TEPrOBMSTA C YOBEWK OPFAHH M HE32KOHHOTO MPCBCAUAHE IpEs
rpasma.

Unen 10
CLTpyAmETIECTSO cpemy KoPyNUMAT i H3NHPAHETO Ba NapH

(1) Crpamee npmnarar edexrusso pasmopendute ua Kommemmure ua OOH
Gpeiy KopynmsTa ot 2003 T, 110 KOATO ABETE TLpIXaBH Ca CTpaiH.

(2) Crpamrte ci CHTDYIHMAT 32 NpeTOTEPATABANE M PaKPHEANE HR BCHUKH
QOPMH HA WSTMpANE HA IADH; MPWIATAT OCHIMCCTRMMH MCPKH 32 KONTPOA 1
PaIKPHBaHE Ha JBDKCHHETO Ka Napy B Gpoif i MMYLIECTBO Ipes [PAHHI, 663
1 Ce HAMECBT B 32KOHOBO PEryMpAHHTE KAHTAI0BH TIOTOTH,

Uner 11
‘OGMen, H3n0/13BAKE H 3AMATA HA JAHAH

(1) Crpanure npwemar, e B mpowieca Ha MpAIATalie Ha TOBA CTIOPSYMEHME €
BBIMOKHO OGMEHAHETO Ha MMYHM jaHHH. CTpamMTe Ce 3aIBIKABAT fa




[image: image6.png]06paGOTBAT MHIHITE JAHHH N0GPOCEBECTHO H CHOGPA3HO CBOETO HAIMOHATHO
32KORORETEICTEO. OGMERST Ha HHGOPMALIA Ce HIBPIIBA, KAKTO Ce/a:

2) B CHOTBETCTME C HANMORATHOTO CH JAKOHORATE/ICTRO, KONTIETEHTHITE
Opraiit Ha CIPEHNTE BBB BEIMOKHO HAM-TOAMA CTENCH Ci CHTPY/RIAAT B
ofiMeHa M3 MHQOPMAIA, CESPIANZ C NPEXOTBPATABEHE, PASKDHBEHE
pA3CICBaNC Ha NPECTHIVIEHAATE OT OGXBAT Ha CTIOPAIYMERHETO.
6) OGMEHST Ha HHQOPMAITA 110 TOSH ek BTIOBA:
i, MHQOPMEWMA OTHOGHO WIE CEEPIHA C JMA W OpPAMSAINE,
3AIOZOIPENE, He Ca IAMCCCHH B TeDOPHIBM, TPAQUK Ha HAKOTHIE,
Npae HA NapH, OFENMSHDANA PCCTBIHOCT M IYTH TEAKH
npecTBTCHI;

i, WHQOPMAIR 3a FIFEPUBAHETO HA TAKWBE NPECTEIVTCHMA WIH HA
eHHOCTH 110 NOATOTOBKATA HM;

iii. HRQOpMALIAS 33 MepKH 3 KOHTPON HA 3JAKOHHATA THPIOBMA C
HapKOTHITA BEINECTS, NCTXOTPOIIHM BEINECTBa  TPEKYPCOpH ¥ 3
ONiTa B IPAIATERETO 2 Te3M MCpKI.

(2) Chmacio HADIOHATHOTO 3AKOHOTATENCTRO HA XbpXaBATC Ha CTpaEiTe,
Crpausre me OGMEHST, WIIOTIBAT W JAIITABAT JAHEM B33 OCHOBE HA
cnemTe pHIATI:

4) CIpAMNTE Ce YBEIOMABAT B3AHMHO, B MOMEHTA H2 NPEAOCTABAHCTO Ha
JMGHHTE JAHER WTH TSTH TOBA, 34 UEATa, 38 KOATO Ce MPENOCTaBST
THEITe XAHIM K 38 KAKBHTO i 1 A0 OTPAFENIAS 32 TAXHOTO [IOTIBAHE,
SaTHvABAE T YHHUIOKABARE, BKIIOTHTETHO BhIMOKIH OTPAHKSERHA Ha
0cTEMA B OOM WA Criemdiies acriekt. Koraro HeoGXomHMOCTTa or
Tamma orpamiucnmn crae scma clex mpeaocrasuero, CTpamMTe ce
MH(OPMHPAT BIAMMIO 32 Te3H OTPAHNTEHHA KA MO-KboeH eTan. CTparwTe ce
YBIOMABET BIAHMHO 3a BOTKO HEPYWICHWE Nia CHTYPHOCTTA Ha AGHHWTE,
KEKTO 1 32 pE/TpHETHTE MepKL.

3avonerama Ctpama W Monewsta Crpama NOMISPAAT DEMCTHD 3
NpelEBANCTO Ha JQHRHM W NOMIBPKAT AOKYMSHTAIWS 34 ChOTBETHHTE
onepammn 1o 0GpaGorka. Ilpevamara Crpana, pH  TIOHCKBaNE,
MH(OPMEPA KOMIIETEHTHHS OPraK, KOHTO € IPEIOCTABMT THUHHTE JaHHH, 32
TAXHaTa 06paGoTKa.

6) Ilpasa n saxmmKenns ua damonenara Crpana:

i, OBMeRAWNTC MaHHN ce HINONSBAT GAWHCTBCHO 33 UTTE, H TpI
YelloBits, onpesenei oT samonenaTa CTpaH, KOATO MOKE A3 TOHCKR
MHQOPMAUAS OTHOCHO MIIOTIBAHETO HA TEIH XAHAM. 3avoreHaTa
Crpaa rapauTHpa, W€ UEAOCTABEHWTE JAHHI CA HABPEMCHHI 1 TOMHE,
¢ MPEAABANETO € HEOBXOLNO  IOIXOLALLO 38 LETHTE, IOCONEHH OT
sonemara Crparia.

ii. 3avonemara Cipasa onpelens yCiORWSTA 33 YHAINOKGBAHE HA
PEAOCTABCHHTE NGHHM B CHOTBETCTBHE C HAUHOHATHOTO CH




[image: image7.png]onen 14
Obven na knacHanupana HHGOPMANAS
CrpasTe 0GMERST KIZCHHINpEHA RHOOPMALEA B CHOTBEICTRHE C pAsIOpeAGHTE
Ha Cropasymennero mexny lpapiTencraoro Ha CONMATHCTHECKS penySimka
Buersias # [1pasHTeCTB0TO Ha PenyGmika BBrapis 32 BIaHMHE SAITHTA H 0GMeH
Be KIaCHQUUMpAH HE(OPMALIAS, B A2 oT 18 jomi 2012 T.

Wnen 15
Pasxomn

(1) KownerenTunte opranu na saMonesaTa CTpasa NOCMAT BCHIKA OGHKHOBEHH
PASXOIIH, OCBEH KO He ¢ YTOBOpEHO JIPYTO MEXy TOSKHTe 32 KORTAKT.

(2) KounerenTrurre oprasin a MoneimaTa Crpaiia [0SMAT BCIAii PETXOH 32 IST
H IPeCTOM Ha NPE/ICTARWTEIATE CH, OCBEH 8KO HE € YTOBOPEHO APYTO.

Ynen 16
Pemagane Ha cmopose
Cropose, BsSHHKHATH BB BPSIKA C THIKYBAHCTO, NDHIATAHCTO M

HITLIHCHECTO Ha ToBa CrIODAIYMeHHE, Ce YPOXIAT 4pes HDEOBOPH MEXIY
~KOHTBKTHITTe TOWKt

Haen 17
OrTHomeRRe KkbM APyrE cHOpasyMenES

Tosa Cropasymesife He Jacsra NpaseTa ¥ SaTwUKeHniTa Ha Crpawe,
DIpOWSTHYANH OT ZPYTH MEKIYHSPORH JOTOBOPH H CTIOPA3YMEHT, 110 KOHTO T0
ca crpanm.

Ynen 18
3aknouRTenHn pasnopeatn

(1) Tosa Criopasyserite BH3a B CHIG OT JATATA HA NOMYSABANE HA [IOCTCAHOTO
THCMCHO YBCAOMIEHHE, C KoeTo CTDAHMTE Ce YBEAOMARST BIAMHO MO
MTTOMBTHCOK ITHT 5 HATBHEIHETO HA BETDEINHONpABKHTE IPONCAYPH 32
BITH3AHETO My B CIUTA.

(2) Viamenenin wa Tosa CriopasyMeniic ce HIRBPUIBAT 110 BIAMMHO CHITACHE HA
CTpAHITE ¥ TpEACTABIABAT HEPA3IETHA TACT OT Hero. H3MCHEHWATS BIH3AT B
CHTa OT ZaTaTA Ha ONIHCEAHETO WM.
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BCeKH OT KOMTO Ha BHCTHAMCKW, GBITApCKA M AHTTHNCKI C3MK, KATO BCRU
TexcroBe ca emuaKso asresTi. B cryda Ha PISAAR B THIRYBEHTO,
[IPEHMCTEO MMA TEKCTHT Ha AHTTIHICKH E3HK.
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AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON CO-OPERATION IN PREVENTING AND COMBATING CRIME

The Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Bulgaria, hereinafter referred to as “the Parties”;

Desiring to cooperate in preventing and combating crime, especially transnational organized crimes, narcotics-related crimes, human trafficking crimes;

Having due regard for the human rights; the provisions of international treaties that the Parties are bound and then respective domestic laws;

Seeking to make a contribution to the development and enhancement of their bilateral relations;

Concluded this Agreement as follows:

Article 1

Scope of co-operation

(1) The Parties agree to co-operate in preventing and combating the following crimes:

a) Crimes against the Person;

b) Illegally producing, stockpiling, transporting or trading in narcotics, psychotropic substances and precursors;

c) Illegally manufacturing, stockpiling, transporting, using or trading in weapons, ammunition, explosives and dual-use goods;

d) Trafficking in persons, persons’ body parts, kidnapping and human smuggling;

e) Computer crimes;

e) Forging and circulating counterfeit money and forged means of payment;

f) Appropriating property through swindling; stealing property, plundering property;

g) Corruption and money laundering crimes;

h) Crimes against intellectual property rights;

i) Smuggling, trading in banned goods and other economic crimes;

j) Environmental crimes;

k) Crimes of child sexual abuse;

l) Transnational organized crimes;

m) Terrorism and financing of terrorism;

n) Other crimes for which the Parties deem it necessary.

(2) The Parties shall co-operate in the area of countering the criminality, prevention and protection of public order and other areas of common interest, including exchange of experts, training of police officers, exchange of law texts and publications relating to the subject of the present Agreement.

Article 2

Principles of co-operation

(1) In accordance with the provisions of this Agreement and in conformity with their respective domestic laws, the Parties commit to co-operate comprehensively in preventing and combating crimes.

(2) The co-operation will not affect the national security and public order of either State.

Article 3

Refusal of co-operation

(1) The Competent authorities of the Requested Party shall refuse to co-operate in the following cases:

a) impair its state’s sovereignty, national security, public order or other essential interests, or

b) be contrary to the national law.

(2) In case the co-operation is withheld or denied, the decision and the reasons therefore must be notified to the applicant authority without delay. If the competent authority of the Requested Party is able to do the request under some conditions, it must notify these conditions to the applicant authority and the applicant authority has responsibility to decide whether to continue or not.

Article 4
Focal points

(1) The focal points for the implementation of this Agreement shall be:

a) For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam: Ministry of Public Security;

b) For the Government of the Republic of Bulgaria:

- Ministry of Interior;

- State Agency “National Security”

(2) The focal points shall communicate with one another for the purposes of this Agreement. They shall inform each other of the respective contact details through diplomatic channels as well as any changes thereof.

Article 5

Forms of co-operation in preventing and combating transnational organised crime

The co-operation in the fight against transnational organised crime will be accomplished in the fields mentioned hereinafter:

1) Exchange of information relating to the fight against transnational organized crime, according to one Party’s request or initiative;

2) Exchange of operational information of mutual interest concerned;

3) Exchange of legislative acts as well as information on techniques and technical means used in police operations;

Article 6

Combating illegal manufacturing, stockpiling, transporting, using or trading in weapons, ammunition, explosives and dual use goods

(1) The Parties shall enhance the exchange of information, knowledge and professional skill and co-operate in the suppression and prevention of the illegal manufacturing, stockpiling, transporting, using or trading in weapons, ammunition, explosives and weapons of mass destruction.

(2) For the purposes of this Agreement dual use goods shall mean items, including software and technology, which can be used for both civil and military purposes, and shall include all goods which can be used for both non-explosive uses and assisting in any way in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices.

Article 7

Combating illicit manufacturing, stockpiling, transporting or trading in narcotics, psychotropic substances and precursors

(1) The Parties shall enhance the co-operation in the framework of the three United Nations Conventions on combating drugs to which both States are parties: The Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, The Convention on Psychotropic Substances of 1971 and The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.

(2) The Parties shall:

a) exchange information on the processing, manufacture, extraction, preparation, offering, sale and distribution of sales, receipt and delivery, shipment brokerage, sending in transit, transportation, import and export of narcotics, psychotropic substances and precursors contrary to the provisions of the legislation of each Party;

b) determine the identity, whereabouts and activities of persons suspected of being involved in activities of illicit trading in narcotics, psychotropic substances and precursors;

c) co-operate in the fight against transporting money or property acquired through the commission of crime relating to drugs.

Article 8

Combating the falsification, circulation of counterfeit money and forged means of payment

The Parties shall:

1) exchange information relating to making counterfeit money or altering of currency or other means of payment as well as falsifying and circulating forged means of payment;

2) co-operate in the prevention and suppression of crimes relating to stockpiling, use of forged means of payment, export, import, transport and receiving of counterfeit currency and other forged means of payment;

3) co-operate in preventing the fraudulent making, receiving or possession of articles, computer programs, holograms or any other means adapted for the counterfeiting or altering of currency.

Article 9

Combating trafficking in persons, persons’ body parts, kidnapping and human smuggling

The Parties shall exchange information on:

1) acts of trafficking in persons, persons’ body parts; the persons and criminal organizations involved;

2) the forms of illicit migration, combating trafficking in persons, persons’ body parts, kidnapping, human smuggling and the channels of illegal migration;

3) experience about methods and techniques used in the fight against trafficking in persons, persons’ body parts, human smuggling.

Article 10

Co-operation against corruption and money laundering

(1) The Parties implement effectively the provisions of the United Nations Convention against Corruption of 2003 to which both States are parties.

(2) The Parties shall co-operate to prevent, detect all forms of money laundering; apply feasible measures to control and detect the movement of cash and assets across borders but not interfere with the legal capital flow.

Article 11

Exchange, use and protection of data

(1) The Parties understand that in the course of the implementation of this Agreement personal data might be exchanged. The Parties commit themselves to processing personal data fairly and in accordance with their respective laws. The exchange of information shall be done as follows:

a) In compliance with domestic laws of each Party, the competent authorities of the Parties shall, to the fullest extent possible, co-operate in the exchange of information relevant to the prevention, detection and investigation of the crimes to which the Agreement applies.

b) The exchange of information under this Article shall include:

i. information on or relating to persons and organizations suspected of being involved in terrorism, drug trafficking, money laundering, organized crime and other serious crimes;

ii. information on the commission of or activities preparatory to such crimes;

iii. information on measures to control the legal trade in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, and on experience in implementing these measures.

(2) Pursuant to the national law of the States of the Parties, the Parties will exchange, use and protect data on the basis of principles as follows:

a) The Parties shall notify each other, at the moment of supply of personal data or before, of the purpose for which the personal data are supplied and of any restriction on their use, deletion or destruction, including possible access restrictions in general or specific terms. Where the need for such restrictions becomes apparent after the supply, the Parties shall inform each other of such restrictions at a later stage. The Parties shall notify each other of any breach of data security and the measures undertaken thereof.

The Requested Party and the Requesting Party shall keep record of the transmission of data and maintain documentation of the relevant processing operations. The receiving Party shall, on request, inform the competent authority, which transmitted the personal data about their processing.

b) Rights and obligations of the Requested Party:

i. Any exchanged data shall be used solely for the purpose and under conditions determined by the Requested Party, which may ask for information on the utilisation of such data. The Requested Party must ensure that the transmitted data are in time and exact, that the transmission is necessary and adequate to the purpose indicated by the Requesting Party.

ii. The Requested Party shall determine the terms for destruction of the transmitted data in accordance with its national legislation. Transferred data shall be destroyed when the Requesting Party has been informed that the data have been collected or provided illegally, or they are incorrect or should not have been provided, or the data have ceased to be needed for the purpose for which they were originally requested, unless there is a specific permission by the Requested Party that the transmitted personal data should be used for other purposes. The Requesting Party must inform the Requested Party of the destruction of any transmitted data.

iii. Any exchanged data may only be disclosed to third parties based on the written consent of the Requested Party, and in compliance with its domestic laws.

c) Rights and obligations of the Requesting Party:

i. The Requesting Party does not use these data for other purposes than these indicated in this Agreement and for which these data are provided;

ii. By request of the Party who has provided the data, the Party for whom the data are designated provides the information for then use and the results gained on the basis of these data.

d) The Parties shall provide the necessary technical and organizational measures for the protection of the exchanged data against accidental loss, accidental or illegal destruction, unauthorized access, alteration, dissemination, destruction or deletion.

Article 12

Co-operation in training

The Parties cooperate in training the officers of the other Party in professional technical skills for the purposes of preventing, combating, investigating, leadership and management.

Article 13

Technical exchange

The Parties shall provide each other with information about new technical measures relating to investigation and detection of crime and protection of information.

Article 14

Exchange of classified information

The Parties shall exchange classified information under the provisions of Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Bulgaria on mutual protection and exchange of classified information, entered into force on 18 July 2012.

Article 15
Costs

(1) The competent authority of the Requested Party shall bear all ordinary costs, except for other agreements of focal points.

(2) The competent authority of the Requesting Party shall bear all travel and subsistence costs of its representatives unless there is an agreement to the contrary.

Article 16
Dispute settlement

Any dispute arising from interpretation, application or implementation of this Agreement shall be settled through negotiation between focal points.

Article 17

Compatibility with other agreements

This Agreement shall not affect the rights and obligations of each Party under other international treaties and agreements to which it may be a Party.

Article 18
Closing provisions

(1) This Agreement shall enter into force on the date on which one Party receives the latest written notice of the other Party through diplomatic channels on the completion of internal legal procedures for entry into force.

(2) Modification to this Agreement may be made as jointly agreed by the Parties and issued as amendments to the Agreement. Modifications to this Agreement come into force upon signature.

(3) This Agreement shall be valid for a period of five (05) years and then be automatically extended each five (05) years, unless one Party notifies the other Party in writing before six (06) months of its intent to terminate. The termination will not affect the co-operation project or program being implemented in the framework of this Agreement.

Done in Sofia on 05 June 2015, in two original copies, each in Vietnamese, in Bulgarian and in English language, all texts being equally authentic. In case of differences in the interpretation, the English text shall prevail.

	For the Government of
the Socialist Republic of Vietnam




LE QUY VUONG
Deputy Minister of Public Security
	For the Government
the Republic of Bulgaria




KRASIMIR TSIPOV
Deputy Minister of Interior


